	TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM

Lớp:………………….
Họ và tên : …………………………….

	BÀI ÔN TẬP
Ngày ………tháng……năm 2025


Phần I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
   Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1(0,5 điểm): Số dư của phép chia 453 : 5 là: 
	      A. 3                                              
	        B. 4                                              
	          C. 5
	           D. 0 


Câu 2(0,5 điểm): Kết quả của phép tính 46g x 4 là: 
	      A. 1624g                                               
	      B. 184                                               
	         C. 184g
	   D. 174g                                               


Câu 3(0,5điểm): Giá trị biểu thức 95 - (105 - 67) là: 
	A. 75
	B. 53
	C. 77
	D. 57


Câu 4(0,5 điểm): Kết quả của phép tính: 67mm - 17mm + 12mm =……mm
	      A. 62
	        B. 62mm
	         C. 50
	    D. 50mm


Câu 5(0,5 điểm): : [image: image2.png]


 số con mèo là:
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Câu 6(0,5 điểm): Biết số chia là 5, thương là 7. Số bị chia là:
	    A. 2                                              
	         B. 12                                              
	            C. 35
	            D. 45
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Câu 7. ( 0,5 điểm) Cho số 387.  Giá trị của chữ số 3 là:

              A. 3               B. 30                   C.300                        D. 3 trăm
Câu 8. ( 0,5 điểm)  Bạn An chia đều 76 hạt giống cho 4 tổ để trồng cây. Số hạt giống mỗi tổ nhận được là:
	  A. 18 hạt giống
	B. 19 hạt giống 
	C.  20 hạt giống
	D.  21 hạt giống


Câu 9(1 điểm): Cho đoạn thẳng PQ = 80 cm, có M là trung điểm của đoạn PQ, N là trung điểm của đoạn thẳng MQ (như hình vẽ) 
Vậy độ dài đoạn thẳng MN là....... cm.

	     A. 40
	      B. 20
	         C. 40cm
	         D. 20cm


Phần II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1(2 điểm): Đặt tính rồi tính

	361 + 129

………………

………………

………………

………………
	580 –145 
…………………….

…………………….

…………………….
……………………..
	162 × 4
…………………….

…………………….

…………………….
…………………….
	316 : 3
…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

……………………..

……………………..


Bài 2 (2,5 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 140 kg gạo. Buổi chiều cửa hàng bán được số gạo giảm đi 2 lần so với buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3(0,5 điểm): Trong một lớp học có 6 dãy bàn. Theo quy định của giáo viên, cứ mỗi hàng sẽ có một bạn nam ngồi giữa hai bạn nữ. Nếu có 5 bạn nữ ngồi tại một hàng, vậy cả lớp có bao nhiêu học sinh?
 Lớp học đó có số học sinh là: ………..
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
I. Trắc nghiệm (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	C
	B
	B

	Điểm
	0,5 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1


I. Tự luận (5 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 đ

	361 + 129 = 490

162 × 4 = 648
	580 – 145 = 435

316 : 3 = 105 ( dư 1)


Bài 2:  (2,5 điểm)
	Bài giải
	

	Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là:        
	0,5đ

	140 : 2 = 70 (kg)
	0,5đ

	Cả ngày cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là:
	0,5đ

	140 + 70 = 210 (kg)
	0,5đ

	                 Đáp số: 210kg gạo
	0,5đ


· Lưu ý: HS có thể giải bằng nhiều cách khác nhau
Bài 3: (0,5 điểm): Đáp án: 54 học sinh
A. 3 con mèo�B. 4 con mèo�C. 5 con mèo�D. 6 con mèo








